Dự thảo lần 6

	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________

	Số:              /2011 /QĐ-TTg
	


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành 
Quy chế tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các nội dung liên quan tới đàm phán các thoả thuận thương mại quốc tế về mở cửa thị trường 

_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Quyết định số 182/2007/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế;
          Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế năm 2005;
          Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tham vấn Cộng đồng doanh nghiệp về các nội dung liên quan tới đàm phán các thoả thuận thương mại quốc tế về mở cửa thị trường. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm 2011.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức có liên quan trong Quy chế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận: 
	THỦ TƯỚNG

	- Ban Bí Thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

 Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

 trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Vụ QHQT VPCP; 
- Lưu: VT, VPUB.
	 Nguyễn Tấn Dũng


QUY CHẾ
Quy chế tham vấn Cộng đồng doanh nghiệp về các nội dung liên quan tới đàm phán các thoả thuận thương mại quốc tế về mở cửa thị trường 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-TTg

ngày      tháng     năm 2011)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định về việc cung cấp và thu nhận thông tin áp dụng đối với Cơ quan chủ trì đàm phán và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình nghiên cứu tiền khả thi và trong thời gian Việt Nam và các đối tác tiến hành đàm phán các thoả thuận thương mại quốc tế về mở cửa thị trường.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau

1. Cơ quan chủ trì đàm phán là Bộ, ngành hoặc Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế được Thủ tướng giao nhiệm vụ chủ trì đàm phán một hiệp định mở cửa thị trường với một hoặc nhiều đối tác.
2. Cộng đồng doanh nghiệp là các doanh nghiệp Việt Nam được định nghĩa theo Luật Doanh nghiệp, các Hiệp hội doanh nghiệp, và các cơ quan, tổ chức đại diện hợp pháp của các doanh nghiệp đó theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

3. Các thỏa thuận thương mại quốc tế về mở cửa thị trường bao gồm các hiệp định, thỏa thuận khu vực thương mại tự do song phương hay khu vực hoặc các thỏa thuận kinh tế thương mại tương đương do Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ, ngành chủ quản hoặc Đoàn đàm phán Chính phủ tiến hành đàm phán.
CHƯƠNG II

THAM VẤN TRONG GIAI ĐOẠN 
NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm của Cơ quan chủ trì đàm phán trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi
1. Việc cung cấp và thu nhận thông tin được phép tiến hành khi cấp có thẩm quyền quyết định khởi động giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi về đàm phán mở cửa thị trường với đối tác.

 
2. Sau khi có quyết định khởi động giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, Cơ quan chủ trì đàm phán công bố quyết định khởi động trên website chính thức của Cơ quan chủ trì đàm phán và website của Uỷ ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế. 
3. Nội dung thông tin công bố bao gồm:
(a) Đối tác tiềm năng.
(b) Tóm tắt về quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và đối tác.

(c) Cơ quan chủ trì đàm phán nghiên cứu và dự kiến thời gian nghiên cứu.

(d) Địa chỉ thư tín, địa chỉ email để thu nhận đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp. 
(e) Thời hạn tiếp nhận đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp.
4. Xác nhận thông tin

Cơ quan chủ trì đàm phán khi nhận được đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp có trách nhiệm xác nhận đã nhận được ý kiến qua e-mail hoặc trên website chính thức của Cơ quan chủ trì đàm phán.


5. Cung cấp thông tin khi kết thúc nghiên cứu tiền khả thi

Cơ quan chủ trì đàm phán có quyền lựa chọn một trong hai hình thức sau để công bố kết quả nghiên cứu tiền khả thi:
(a) Tổ chức hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu.

(b) Đăng tải kết quả nghiên cứu trên website chính thức của Cơ quan chủ trì đàm phán hoặc website của Uỷ ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế.

6. Trong những trường hợp đặc biệt và cần thiết, nếu việc cung cấp thông tin có thể gây ảnh hưởng đến quá trình đàm phán, Cơ quan chủ trì đàm phán xem xét hình thức, mức độ và thời điểm phù hợp để thực hiện công bố thông tin đối với Cộng đồng doanh nghiệp.
7. Cơ quan chủ trì đàm phán có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận ý kiến góp ý của doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và có nghĩa vụ xác nhận việc đã tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp qua e-mail hoặc trên web site của Cơ quan chủ trì đàm phán.
Điều 4. Quyền hạn của Cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi:

Cộng đồng doanh nghiệp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trước khi Cơ quan chủ trì đàm phán tiến hành nghiên cứu tiền khả thi và tham gia đóng góp ý kiến vào kết quả nghiên cứu tiền khả thi đến Cơ quan chủ trì đàm phán hoặc thông qua đầu mối là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.  
CHƯƠNG III

THAM VẤN TRONG GIAI ĐOẠN TIẾN HÀNH ĐÀM PHÁN


Điều 5. Quyền hạn và trách nhiệm của Cơ quan chủ trì đàm phán trong giai đoạn tiến hành đàm phán
1. Cung cấp thông tin trên website:

Cơ quan chủ trì đàm phán công bố quyết định khởi động đàm phán trên website của Cơ quan chủ trì đàm phán và website của Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế. Nội dung thông tin công bố bao gồm:
(a) Đối tác đàm phán.
(b) Cơ quan chủ trì đàm phán.
(c) Địa chỉ thư tín, địa chỉ email để thu nhận đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình đàm phán.
2. Cung cấp thông tin cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan khác

Cơ quan chủ trì đàm phán có trách nhiệm cung cấp các tài liệu sau đây cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp:

(a) Các Hiệp định mở cửa thị trường tiêu biểu đối tác đàm phán đã ký với bên thứ ba. Cơ quan chủ trì đàm phán chỉ cung cấp nguyên bản trong trường hợp không có bản dịch tiếng Việt.
(b) Các Hiệp định mở cửa thị trường tiêu biểu (tương đương với Hiệp định mở cửa thị trường đang được đàm phán) Việt Nam đã ký kết với bên thứ ba. Cơ quan chủ trì đàm phán chỉ cung cấp nguyên bản trong trường hợp không có bản tiếng Việt.
      3. Cơ quan chủ trì đàm phán khi nhận được đề xuất của doanh nghiệp có trách nhiệm xác nhận đã nhận được ý kiến qua e-mail hoặc trên website chính thức của Cơ quan chủ trì đàm phán.
           4. Cơ quan chủ trì đàm phán có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận ý kiến góp ý của doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.
Điều 6. Quyền hạn của Cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn tiến hành đàm phán
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp có quyền tiến hành các công việc sau: 
1. Phổ biến các tài liệu mà Cơ quan chủ trì đàm phán đã cung cấp tới cộng đồng các doanh nghiệp. Trường hợp tài liệu chưa được dịch sang tiếng Việt, các cơ quan bằng nguồn lực của mình tổ chức dịch trước khi phổ biến;
2. Đôn đốc, thu thập phản hồi của doanh nghiệp, trong đó bao gồm các yêu cầu về mở cửa thị trường có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
3. Tổng hợp phản hồi của doanh nghiệp và chuyển cho Cơ quan chủ trì đàm phán;
4. Nghiên cứu, so sánh thực tiễn đàm phán của Việt Nam và đối tác để đề xuất phương án, nội dung đàm phán, đặc biệt là các yêu cầu mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các doanh nghiệp thấy cần phải đặt ra cho các đối tác đàm phán hoặc hướng dẫn các doanh nghiệp xem xét, lưu ý các lĩnh vực quan trọng trong đàm phán, từ đó giúp doanh nghiệp tham gia ý kiến hiệu quả hơn cho Cơ quan chủ trì đàm phán.
5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp thành viên;
6. Tham dự các hội thảo, các hoạt động khác dành riêng cho doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp được tổ chức bên lề các phiên đàm phán, trong trường hợp các bên tham gia đàm phán tổ chức các hoạt động này;
7. Cộng đồng doanh nghiệp có quyền tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất phương án đàm phán với Cơ quan chủ trì đàm phán hoặc thông qua đầu mối là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
8. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các doanh nghiệp không được trực tiếp tham gia vào quá trình đàm phán.
Điều 7. Quyền hạn và trách nhiệm đầu mối tập hợp ý kiến doanh nghiệp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tiến hành đàm phán
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có quyền và trách nhiệm thực hiện các hoạt động sau:

1. Phổ biến các tài liệu mà Cơ quan chủ trì đàm phán đã cung cấp tới cộng đồng doanh nghiệp;
2. Tổ chức nghiên cứu, so sánh thực tiễn đàm phán của Việt Nam và đối tác và những nội dung cần thiết khác để đề xuất phương án, nội dung đàm phán, đặc biệt là các yêu cầu cần phải đặt ra cho các đối tác đàm phán hoặc hướng dẫn  các doanh nghiệp xem xét, lưu ý các lĩnh vực quan trọng trong đàm phán, từ đó giúp các doanh nghiệp tham gia ý kiến hiệu quả hơn cho Cơ quan chủ trì đàm phán;

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhân thức cho các doanh nghiệp;
4. Tổ chức các hoạt động để đôn đốc, tổ chức các hoạt động nhằm thu thập phản hồi của doanh nghiệp hoặc các ý kiến đứng từ góc độ của doanh nghiệp về các phương án đàm phán phù hợp với quyền và lợi ích của doanh nghiệp;

5. Tổng hợp phản hồi của doanh nghiệp và chuyển cho Cơ quan chủ trì đàm phán;
Điều 8. Tham vấn các nội dung đàm phán cụ thể

1. Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan chủ trì đàm phán tiến hành tham vấn trong phạm vi hẹp một hoặc nhiều nội dung đàm phán cụ thể với doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

2. Thủ tục và trách nhiệm của các bên

(a) Khi tiến hành tham vấn, Cơ quan chủ trì đàm phán có trách nhiệm soạn thảo và yêu cầu doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp được mời tham vấn ký kết văn bản cam kết bảo mật các thông tin được chia sẻ hoặc trao đổi trong quá trình tham vấn.

(b) Doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tham gia tham vấn phải bảo mật các thông tin được tham vấn cụ thể này. Các hành vi vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật quốc gia.
Điều 9. Chế độ bảo mật trong quá trình tham vấn
Chế độ tham vấn và thu nhận ý kiến doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước 

CHƯƠNG IV

KINH PHÍ THỰC HIỆN THAM VẤN
Điều 10.  Kinh phí bảo đảm cho hoạt động cung cấp và thu nhận thông tin

1. Kinh phí hoạt động đối với việc phối hợp thực hiện Quy chế này của Đoàn đàm phán Chính phủ và các cơ quan nhà nước liên quan được cấp từ ngân sách Nhà nước thông qua tài khoản cấp 2, được tổng hợp chung vào tổng kinh phí hoạt động của Uỷ ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế do Bộ Công Thương quản lý.  


2. Kinh phí đối với hoạt động của Phòng Thương mại và Công nghiệp và các cơ quan, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào hoạt động cung cấp và thu nhận thông tin trong hoạt động đàm phán mở cửa thị trường do các cơ quan, tổ chức này tự thu xếp.
CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

Bộ, ngành chủ trì đàm phán, Đoàn đàm phán của Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

	                                        THỦ TƯỚNG

	                                        Nguyễn Tấn Dũng
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